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HSX: Thống kê giao dịch trong ngày 31/08/2010

VN-Index 455.08 Tổng KLGD (CP): 54,600,580 Tổng GTGD (Ng.đ) 1,458,797,638

TĐ so với phiên 
trước

10.53
% TĐ: 57.80% % TĐ so với phiên trước 71.73%

% TĐ so với phiên 
trước

2.37%

Tổng KLGD của NĐTNN
(trong phiên)

12,895,100
Tổng GTGD của NĐTNN
(trong phiên)

514,014,474

Tổng KL Mua của NĐTNN 8,461,720 Tổng GT Mua của NĐTNN 353,495,989

Tổng KL Bán của NĐTNN 4,433,380 Tổng GT Bán của NĐTNN 160,518,485

Mua – Bán (trong phiên) 4,028,340 Mua – Bán (trong phiên) 192,977,504

Mua–Bán (lũy kế từ đầu 
tháng) 15,123,953 Mua – Bán (lũy kế từ đầu tháng) 856,081,034

10 mã CK biến động khối lượng mạnh nhất 10 mã CK giao dịch nhiều nhất ngày T-4

Phiên ngày Khối lượng giao dịch ngày T-4:                             39,741,900

Mã KL phiên trước KL phiên này %TĐ Mã Khối lượng Mã

SSI 506,930 3,391,470 2,884,540 REE                   1,286,300 3.24%

REE 998,870 2,701,960 1,703,090 SSI                   1,011,870 2.55%

ITA 962,270 1,732,550 770,280 PVT                      975,440 2.45%

VNE 116,100 833,710 717,610 STB                      879,450 2.21%

HAG 397,850 1,090,450 692,600 ITC                      859,030 2.16%

VSH 2,737,370 1,611,910 -1,125,460 GTT                      858,700 2.16%

VFMVF1 631,470 228,250 -403,220 CII                      815,660 2.05%

EIB 825,490 642,890 -182,600 NVT                      800,110 2.01%

DMC 371,900 210,440 -161,460 NTB                      774,610 1.95%

CTI 363,950 209,910 -154,040 EIB                      714,020 1.80%
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10 mã CK biến động giá mạnh nhất

Phiên này So với đầu tháng 

Mã Giá đóng cửa phiên này (đồng) %TĐ Mã Giá ĐC ĐT Giá ĐC phiên Mã

AGR 12,600 5.00% HTV 32,300 43,200 33.75%

ASP 10,500 5.00% DVD 117,000 143,000 22.22%

CNT 25,200 5.00% HPG 35,800 38,500 7.54%

GMC 21,000 5.00% MPC 29,900 31,700 6.02%

ITA 18,900 5.00% BVH 46,500 48,500 4.30%

NHW 20,000 -4.76% DIC 35,000 22,300 -36.29%

VFMVFA 7,600 -3.80% FDC 48,000 30,800 -35.83%

LHG 51,500 -3.74% VES 32,100 20,600 -35.83%

DXG 30,000 -2.91% DXV 36,900 23,900 -35.23%

D2D 54,500 -2.68% IJC 26,100 17,200 -34.10%

10 Mã CK thanh khoản nhất

Phiên này Lũy kế từ đầu tháng 

Mã Khối lượng %/TGD Mã Khối lượng %/TGD

SSI 3,391,470 6.21% STB 29,321,350 3.27%

REE 2,701,960 4.95% REE 28,443,340 3.17%

ITA 1,732,550 3.17% SSI 26,201,490 2.92%

VSH 1,611,910 2.95% VSH 24,162,820 2.70%

ITC 1,214,500 2.22% OGC 23,160,210 2.58%

STB 1,198,450 2.19% TCM 20,252,740 2.26%

HAG 1,090,450 2.00% ITC 17,095,650 1.91%

QCG 971,330 1.78% EIB 15,177,190 1.69%

OGC 908,170 1.66% PVT 14,320,130 1.60%

PPC 885,900 1.62% PPC 14,233,940 1.59%

10 mã CK NN giao dịch nhiều nhất

Mua ròng Bán ròng

Phiên này Lũy kết từ đầu tháng Phiên này Lũy kết từ đầu tháng

Mã Khối lượng Mã Khối lượng Mã Khối lượng Mã Khối lượng

HAG 718,180 DPM 3,510,540 CTG 604,590 PPC 4,618,820

HPG 597,600 PVD 1,942,910 MSN 155,280 VSH 2,055,130

OGC 519,080 BVH 1,919,110 REE 142,710 CTG 1,577,640

FPT 503,040 KBC 1,572,780 VNS 128,000 VIC 820,090

VCB 455,250 HAG 1,544,760 SSI 85,970 HVG 817,560

ITA 436,880 VCB 1,532,350 VIC 82,120 TS4 577,200

PVF 338,230 KDC 1,185,140 DIG 71,330 HSG 386,220

DPM 289,360 PVF 1,001,830 HVG 62,030 AGR 354,920

KBC 241,440 D2D 951,060 TS4 55,000 PGD 308,280

PVD 218,540 VNS 948,680 VFC 50,000 EIB 289,970

II. HNX: thống kê giao dịch trong ngày 31/08/2010

Hnx-Index 128.40 Tổng KLGD (CP): 45,848,700 Tổng GTGD (Ng.đ) 1,007,633,000

TĐ so với phiên 
trước 3.52 % TĐ: 126.41% % TĐ so với phiên trước 113.87%

% TĐ so với phiên 
trước

2.82%

Tổng KLGD của NĐTNN
(trong phiên)

1,201,500
Tổng GTGD của NĐTNN
(trong phiên)

28,140,860

Tổng KL Mua của NĐTNN 979900 Tổng GT Mua của NĐTNN 23,589,220

Tổng KL Bán của NĐTNN 221,600 Tổng GT Bán của NĐTNN 4,551,640

Mua – Bán (trong phiên) 758,300 Mua – Bán (trong phiên) 19,037,580

Mua – Bán (lũy kế từ đầu 
tháng) -675,900 Mua – Bán (lũy kế từ đầu tháng) -29,859,430
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10 Mã CK biến động khối lượng mạnh nhất 10 Mã CK giao dịch nhiều nhất ngày T-4

Phiên ngày Khối lượng giao dịch ngày T-4:                                      31,401,200

Mã KL phiên trước KL phiên này %TĐ Mã Khối lượng %/TGD

PVX 2,523,300 9,716,600 7,193,300 PVX                   4,568,900 15.07%

KLS 1,100,300 5,338,100 4,237,800 KLS                   2,372,500 7.83%

VCG 567,600 2,294,600 1,727,000 VCG                      925,700 3.05%

VGS 290,000 1,244,800 954,800 SHN                      844,100 2.79%

VND 246,300 1,017,800 771,500 VSP                      801,500 2.64%

SHB 815,800 365,600 -450,200 HBS                      748,300 2.47%

ORS 537,200 298,400 -238,800 AAA                      717,100 2.37%

PSC 255,300 49,400 -205,900 VND                      688,600 2.27%

BPC 189,000 45,400 -143,600 TNG                      648,200 2.14%

L44 127,200 29,700 -97,500 VGS                      558,400 1.84%

10 Mã CK biến động giá mạnh nhất

Phiên này So với đầu tháng 

Mã Giá TB  phiên này (đồng) %TĐ Mã Giá TB ĐT Giá TB phiên này %TĐ

CVN 32,100 7.00% AAA 49,200 75,500 53.46%

CAN 24,600 6.96% PGS 36,800 56,300 52.99%

VTA 7,700 6.94% ECI 20,800 25,100 20.67%

PVA 41,700 6.92% VFR 21,200 25,100 18.40%

PHC 18,600 6.90% VTL 35,000 40,300 15.14%

DNC 16,300 -6.86% CDC 41,200 0 -100.00%

SDN 23,100 -6.85% SDD 34,700 15,500 -55.33%

VXB 17,700 -6.84% HJS 31,200 14,300 -54.17%

MKV 68,900 -6.64% HTP 21,900 10,400 -52.51%

CTB 18,900 -6.44% CTC 30,800 16,200 -47.40%
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10 Mã CK thanh khoản nhất 

Phiên này Lũy kế từ đầu tháng 

Mã Khối lượng %/TGD Mã Khối lượng %/TGD

PVX 9,716,600 21.51% PVL 99,869,900 14.68%

KLS 5,338,100 11.82% KKC 53,795,300 7.91%

VCG 2,294,600 5.08% VCG 24,825,600 3.65%

VGS 1,244,800 2.76% HBS 20,177,800 2.97%

VND 1,017,800 2.25% VND 14,487,900 2.13%

ICG 827,500 1.83% VGS 13,716,300 2.02%

HBS 769,900 1.70% SHN 12,652,400 1.86%

BVS 739,700 1.64% SHB 9,979,100 1.47%

PVL 674,600 1.49% VFR 8,454,000 1.24%

AAA 620,800 1.37% TLT 8,452,900 1.24%

10 Mã CK NN giao dịch nhiều nhất 

Mua ròng Bán ròng

Phiên này Lũy kế từ đầu tháng Phiên này Lũy kế từ đầu tháng

Mã Khối lượng Mã Khối lượng Mã Khối lượng Mã Khối lượng

PVX 610,700 PVL 1,188,300 PVI 97,800 AAA 939,000

VCG 209,000 VCG 281,300 VGS 25,000 SHB 728,400

NTP 21,900 VNR 168,100 TV4 15,600 PVC 392,700

VFR 20,700 GLT 132,700 NAG 11,600 PVI 350,700

TV2 10,600 TTC 53,800 PGT 8,300 PVG 338,800

VE1 10,000 PGS 52,700 CVT 5,000 NBC 132,000

PPG 9,900 PAN 38,800 S96 5,000 BTH 110,100

WSS 8,000 VNC 38,000 SCJ 5,000 BCC 106,000

BVS 7,600 SHS 36,700 VBC 2,300 BVS 100,700

SD2 4,800 KKC 35,000 MCC 2,000 DXP 86,400

I. Tin doanh nghiệp

HSX HNX

 VIC: Nhận chuyển nhượng 24% VĐL của CTCP Phát 

triển Thành phố Xanh     

 FPT: Ủy viên HĐQT đăng ký bán 1,3 triệu CP

 DIG: Thông qua việc mua lại 3 triệu CP quỹ

 KBT: LNST 6 tháng tăng 90% so với cùng kỳ do cải 

tạo dây chuyển sản xuất    

 HHG: Ông Phạm Xuân Nhượng- cổ đông lớn- đăng 

ký bán 700.000 cổ phiếu      

 VSP: Bán tàu Vinashin Iron thu về khoảng 1 triệu USD
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Tin từ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Alpha (APSC)

1.Ngoài BIDV, hiện nay Công ty chúng tôi đã mở thêm một số tài khoản tại các Ngân hàng để phục vụ cho việc thanh toán giao dịch của 

nhà đầu tư được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Quý khách hàng có thể thanh toán qua:

1. Tài khoản tại VCB: 

Tên: Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha

Số tài khoản: 0681003793138

Tại Ngân hàng: Vietcombank- Hội sở chính

2. Tài khoản tại TECHCOMBANK:

Tên: Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha

Số tài khoản: 14020665566866

Tại Ngân hàng: Techcombank Phạm Sư Mạnh

3. Tài khoản tại Agribank

Tên: Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha 

Số tài khoản: 1260.206.000010

Tại Ngân hàng: Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hồng Hà

4. Tài khoản tại BIDV:

Tên: Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha

Số tài khoản: 12210000236210

Tại Ngân hàng: BIDV Hà Thành.

2.Thông báo hạ lãi suất thanh toán nhanh:

Từ ngày 04/02/2009, lãi suất thanh toán nhanh tại APSC giảm từ 0.035% ngày xuống còn 0.029%/ngày.

3.Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha xin trân trọng thông báo đến quý Khách hàng: Công ty chúng tôi đã được công nhận là thành viên 

đấu thầu trái phiếu  của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội. Quý khách hàng có nhu cầu muốn  mua trái phiếu chính phủ do Trung tâm 

giao dịch chứng khoán Hà nội tổ chức vui lòng liên hệ trực tiếp với Alpha theo địa chỉ số 02 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội; tell: 043 933 4666, 

fax: 043 933 4667.

4.Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha xin trân trọng thông báo đến quý Khách hàng: Bắt đầu từ ngày 22/05/2009 Công ty đã đưa vào 

giao dịch một tài khoản mới để phục vụ cho Nhà đầu tư tại TP HCM.

*Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha

*Số tài khoản: 1191.0000.135225

5. Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha xin trân trọng thông báo đến quý Khách hàng: Chúng tôi nhận lưu ký các cổ phiếu sau:

CTCP Du Lịch Đắk Lắk

 -Mã CK : DLD
 - Số Lượng CK đăng ký: 9.307.415 CP
 - Tổng GT: 93.074.150.000 đ
 - Bắt đầu từ ngày 20/08/2010 nhận lưu ký tại Hnx (GD trên Upcom)

CTCP Cơ Khí Điện Lực 

 -Mã CK : PEC
 - Số Lượng CK đăng ký: 2.430.000 CP
 - Tổng GT: 24.300.000.000 đ
 - Bắt đầu từ ngày 20/08/2010 nhận lưu ký tại Hnx (GD trên Upcom)

CTCP Xi măng Hải Vân

 -Mã CK : HVX
 - Số Lượng CK đăng ký: 18.500.000 CP
 - Tổng GT: 185.000.000.000 đ
 - Bắt đầu từ ngày 23/08/2010 nhận lưu ký tại Hose
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CTCP Dịch vụ hạ tầng mạng 

 -Mã CK : NIS
 - Số Lượng CK đăng ký: 3.000.000 CP
 - Tổng GT: 30.000.000.000 đ
 - Bắt đầu từ ngày 23/08/2010 nhận lưu ký tại Hnx

CTCP Bột giặt NET 

 -Mã CK : NET
 - Số Lượng CK đăng ký: 4.500.000 CP
 - Tổng GT: 45.000.000.000 đ

 - Bắt đầu từ ngày 23/08/2010 nhận lưu ký tại Hnx

CTCP Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC 

 -Mã CK : PVV
 - Số Lượng CK đăng ký: 5.000.000 CP
 - Tổng GT: 50.000.000.000 đ
 - Bắt đầu từ ngày 23/08/2010 nhận lưu ký tại Hnx 

CTCP Đầu tư tài chính Quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ 

 -Mã CK : IDJ
 - Số Lượng CK đăng ký: 32.600.000 CP
 - Tổng GT: 326.000.000.000 đ
 - Bắt đầu từ ngày 23/08/2010 nhận lưu ký tại Hnx 

CTCP Thủy điện Miền Nam 

 -Mã CK : SHP
 - Số Lượng CK đăng ký: 77.011.344 CP
 - Tổng GT: 770.113.440.000 đ
 - Bắt đầu từ ngày 23/08/2010 nhận lưu ký tại Hnx (GD trên Upcom)

CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng 

 -Mã CK : POV
 - Số Lượng CK đăng ký: 10.000.000 CP
 - Tổng GT: 100.000.000.000đ
 - Bắt đầu từ ngày 23/08/2010 nhận lưu ký tại Hnx (GD trên Upcom)

6. Công ty chứng khoán Alpha xin trân trọng thông báo :
Căn cứ theo Quyết định số 13/2009/QĐ-APSC của Tổng Giám đốc, bắt đầu từ ngày 19/08/2009 khách hàng của công ty được phép sử dụng ủy 
nhiệm chi (theo mẫu của công ty ban hành) để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản GDCK của mình tại APSC sang tài khoản GDCK của nhà đầu tư 
khác tại APSC (thường gọi là thu chi bằng nhau).
Người được chủ tài khoản ủy quyền với nội dung rút tiền ra khỏi tài khoản cũng sẽ được thực hiện chuyển tiền như trên.

(*Bản tin được thực hiện bởi APSC. Mọi thông tin và số liệu đưa ra được cho là đáng tin cậy. Bản tin được đưa ra nhằm mục đích tham khảo mà 
không hàm ý một chỉ dẫn đầu tư nào)


